
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ ĐỢT 4 

CHƯƠNG TRÌNH “THAY LỜI MUỐN NÓI – TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”   

STT Chi nhánh Tên PGD Số hợp đồng Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB GIA DINH VCB GIA DINH 8000035450 TRẦN THIỆN MINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

2 VCB LANG SON VCB LANG SON 8000034404 LƯƠNG TIẾN QUỲNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

3 VCB LAO CAI VCB LAO CAI 8000035810 PHÙNG THỊ KIỀU OANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

4 VCB LAO CAI VCB LAO CAI 8000036062 NGUYỄN THU HƯƠNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

5 VCB QUANG NAM VCB QUANG NAM 8000035303 NGUYỄN THỊ ÁI 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

6 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000035583 NGUYỄN THỊ NGỌC VINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

7 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000035618 NGUYỄN THỊ LỆ AN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

8 VCB MONG CAI  VCB MONG CAI  8000035705 VŨ THỊ THƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

9 VCB MONG CAI  VCB MONG CAI  8000035760 NGUYỄN VĂN NGỌC Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

10 VCB MONG CAI  PGD HUNG VUONG 8000035977 NGUYỄN VĂN SƯỞNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

11 VCB MONG CAI  PGD HUNG VUONG 8000035979 LƯU THỊ LAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

12 VCB MONG CAI  VCB MONG CAI 8000035867 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

13 VCB MONG CAI  PGD HUNG VUONG 8000035280 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

14 VCB TAY NINH PGD HOA THANH 8000035358 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 01 Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

15 VCB THAI BINH PGD HUNG HA 8000035282 NGUYỄN THỊ SAO Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

16 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000035569 HỒ THỊ CHI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

17 VCB TIEN GIANG VCB TIEN GIANG 8000035908 PHAN KIỀU TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

18 VCB HO CHI MINH PGD NGUYEN HUE 8000036030 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

19 VCB GIA DINH PGD NGUYEN HUU CANH  8000035428 NGUYỄN THANH TÂM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

20 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000035181 NGUYỄN THỊ ÁNH MAI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

21 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000035204 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

22 VCB TIEN GIANG VCB TIEN GIANG 8000035468 LÊ THÀNH NHANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

23 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000035669 LÊ NHẬT QUANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

24 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000034787 ĐẶNG HỮU TÂM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

25 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000035243 TRẦN THỊ THU HIỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

26 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000035668 LƯU PHÚC THÀNH 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

27 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000035060 LIÊN QUẾ HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

28 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000034829 VŨ LINH QUANG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

29 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000035975 LƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

30 VCB TAY SAI GON VCB TAY SAI GON 8000035005 LÂM HỒNG PHƯỢNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

31 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000035116 LƯU  HIỀN 01 Nồi chiên không dầu trị giá 3.000.000 VND 

32 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000034997 TRƯƠNG VĂN TIẾN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

33 VCB DONG SAI GON PGD THANH DA 8000035342 NGUYỄN THỊ THU HÀ 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

34 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000035286 BÙI THỊ HỒNG HÀ 01 Nồi chiên không dầu trị giá 3.000.000 VND 

35 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000035666 BÙI THỊ HỒNG MAI 01 Nồi chiên không dầu trị giá 3.000.000 VND 

36 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000036067 NGUYỄN HỒ QUANG LUÂN 01 Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

37 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000036027 TRẦN NGỌC UÝNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

38 VCB DONG DONG NAI VCB DONG DONG NAI 8000036061 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 



39 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000033665 NGUYỄN DUY HOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

40 VCB VINH PHUC PGD THO TANG 8000035852 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

41 VCB VINH PHUC PGD THO TANG 8000035859 LÊ THỊ CHI 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

42 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000035394 HUỲNH HOA ANH ĐÀO Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

43 VCB CHAU DOC  VCB CHAU DOC  8000034346 CAO THANH TÙNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

44 VCB NGHE AN VCB NGHE AN 8000035514 NGÔ SỸ HÙNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

45 VCB BINH DUONG PGD NAM TAN UYEN 8000035896 NGUYỄN THỊ LẸ 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

46 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000035611 VŨ THỊ KIM BÍCH 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

47 VCB HUNG VUONG VCB HUNG VUONG 8000035526 HOÀNG HỮU NGẠN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

48 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000035967 NGUYỄN TIẾN SANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

49 VCB BINH DUONG VCB BINH DUONG 8000035653 TRẦN NGỌC TUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

50 VCB HAI PHONG PGD THUY NGUYEN 8000036028 LƯƠNG MỸ LINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

51 VCB NAM HAI PHONG VCB NAM HAI PHONG 8000035651 ĐẶNG THỊ HIỀN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

52 VCB DA NANG PGD THANH KHE 8000035501 PHAN THỊ KIM LOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

53 VCB DA NANG PGD THANH KHE 8000035494 TRẦN THỊ XUÂN TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

54 VCB DONG DONG NAI VCB DONG DONG NAI 8000034886 NGUYỄN THANH BÌNH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

55 VCB NHON TRACH VCB NHON TRACH 8000034165 ĐẶNG THỊ TỐ UYÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

56 VCB DONG DONG NAI VCB DONG DONG NAI 8000034975 NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

57 VCB HA NAM VCB HA NAM 8000035533 NGUYỄN THU HÀ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

58 VCB SOC SON PGD PHAM HONG THAI 8000035808 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

59 SGD PGD TRAN PHU 8000035804 BẠCH THỊ TUYẾT NHUNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

60 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000035337 NGUYỄN THỊ MẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

61 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000035677 NGUYỄN XUÂN CHIẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

62 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000035678 PHAN HẢI THOẠI 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

63 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000035539 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

64 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000036055 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

CHUNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

65 VCB BA DINH  VCB BA DINH (HA NOI) 8000035674 TRẦN THỊ THANH THỦY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

66 VCB TAY HO PGD SO 8 - VCB TAY HO 8000034260 BÙI TÚ NGỌC Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

67 VCB THANH CONG  PGD GIANG VO 8000035655 PHẠM THỊ LOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

68 VCB THANH XUAN PGD 14  8000036024 NGÔ THỊ TUYẾT 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

69 VCB THANH CONG  PGD LANG HA 8000035076 PHAN THÙY TRANG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

70 VCB THANH CONG  
PGD TRUNG HOA - NHAN 
CHINH 8000035797 LÊ THỊ AN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

71 VCB DONG ANH VCB DONG ANH 8000035984 ĐINH THỊ THU HÀ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

72 VCB HA THANH VCB HA THANH 8000035950 ĐINH THỊ MỸ DUNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

73 VCB LANG SON VCB LANG SON 8000034499 LÊ HỒNG MAY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

74 VCB BA DINH  PGD DAO TAN 8000035876 TRỊNH THỊ YẾN 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

75 SGD SGD 8000035986 NGUYỄN TIẾN THÀNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

76 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000034766 LÊ THU HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

77 VCB DONG ANH VCB DONG ANH 8000035739 HOÀNG THỊ HOÀI TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

78 VCB HOAN KIEM PGD BACH MAI 8000033880 NGUYỄN THỊ THẮM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

79 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000034981 NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯ 01 Nồi chiên không dầu trị giá 3.000.000 VND 



80 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000032197 NGUYỄN THỊ THAO 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

81 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000035954 TRẦN DIỆU THÚY 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

82 
VCB BA DINH (HA 
NOI) VCB BA DINH (HA NOI) 8000035412 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

83 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000035788 HOÀNG THỊ VÂN ANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

84 VCB LANG SON VCB LANG SON 8000034408 NGUYỄN QUANG LÝ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

85 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000036020 NGUYỄN THỊ HIẾU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

86 VCB THANH XUAN PGD so 02-CN Thanh Xuan 8000035945 ĐÀO TÂN HƯNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

87 VCB THANH XUAN PGD so 02-CN Thanh Xuan 8000035778 DƯƠNG THỊ THANH HÒA 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

88 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035466 LƯU THỊ LAN ANH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

89 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000036017 TRƯƠNG ANH TUẤN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

90 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000036032 HUỲNH THỊ NGỌC DUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

91 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035222 TRẦN THÙY DUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

92 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000035234 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

93 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000035413 NGUYỄN LAN ANH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

94 SGD PGD CAU GO 8000035974 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 01 Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

95 SGD PGD CAU GO 8000035802 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

96 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000035941 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01 Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

97 VCB HA NOI PGD SO 8 (NGUYEN DU) 8000035321 NGUYỄN THỊ MAI XUÂN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

98 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035449 ĐỖ THỊ HỒNG HIÊN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

99 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035498 VŨ THỊ XUÂN HUYỀN 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

100 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035553 HOÀNG THỊ NGA 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

101 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035637 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

102 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035432 VŨ HOÀNG QUẾ NGÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

103 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035633 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

104 SGD SGD 8000035728 NGUYỄN THỊ ĐOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

105 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035969 ĐÀO BÍCH HỒNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

106 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035972 TRẦN THỊ HẢI YẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

107 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035906 ĐINH VĂN LA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

108 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035917 TRẦN THỊ DÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

109 VCB HA NOI PGD SO 5 8000034893 PHẠM THỊ TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

110 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035314 VŨ DUY CƯƠNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

111 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035324 CAM THỊ HỒNG LINH 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

112 VCB HA NOI PGD SO 5 8000032278 HOÀNG THU HẰNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

113 VCB HOAN KIEM PGD BACH MAI 8000033687 DƯƠNG NGỌC BÍCH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

114 VCB THANH CONG  

PGD TRUNG HOA - NHAN 

CHINH 8000035684 HÀ THỊ NGỌC ÁNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

115 
VCB CHUONG 
DUONG  PGD SAI DONG 8000035755 TRẦN THỊ THÙY LINH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

116 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035376 LÊ THỊ DOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

117 VCB BA DINH  PGD PACIFIC PALACE 8000034238 LÊ TRƯỜNG MINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

118 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000035849 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

119 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000036005 NGUYỄN THỊ THỪA NGA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

120 SGD SGD 8000035734 TRẦN THÚY QUYÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 



121 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035963 NGUYỄN THỊ MỸ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

122 VCB HA NOI PGD SO 5 8000035556 TRÌNH THỊ HẢO 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

123 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035912 KIỀU HUY TUẤN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

124 VCB THANH CONG  
PGD TRUNG HOA - NHAN 
CHINH 8000035685 NGUYỄN XUÂN THẮNG 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

125 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035631 NGUYỄN TRUNG NAM 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

126 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000035973 VŨ LỆ MỸ 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

127 VCB NAM HA NOI VCB NAM HA NOI 8000035635 NGUYỄN THÁI SƠN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

128 SGD PGD TRAN QUANG KHAI 8000036015 ĐINH NGỌC CƯỜNG 01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 1.000.000 VND 

129 VCB HA TINH VCB HA TINH 8000035942 NGÔ THỊ NGUYỆT Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

130 VCB KHANH HOA VCB KHANH HOA 8000036025 NGUYỄN XUÂN THÙY 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

131 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000035831 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

132 VCB QUY NHON VCB QUY NHON 8000034969 TRẦN LÊ ĐỊNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

133 VCB THANH CONG PGD MY DINH 8000035647 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

134 VCB THANH XUAN PGD so 02-CN Thanh Xuan 8000035790 HOÀNG THỊ THU DUYẾN 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

135 VCB LAO CAI VCB LAO CAI 8000035773 NGUYẾN THỊ BÍCH LIÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

136 VCB PHU YEN VCB PHU YEN 8000035658 TRƯƠNG VĂN QUANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

137 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000035260 NGUYỄN THANH TUẤN 01 Robot hút bụi trị giá 4.700.000 VND 

138 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000035235 NGÔ THỊ THU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

139 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000035753 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

140 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000035458 PHẠM THỊ LANH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

141 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000035462 PHẠM THỊ LANH 01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 500.000 VND 

142 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000035665 VŨ THỊ HẢI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

143 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000035572 VŨ BÍCH HỒNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

 


